
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NV 
V/v chấp thuận điều tiết thuốc (đợt 

21) thuộc Gói thầu số 01 cung ứng 

cho các cơ sở y tế giai đoạn năm 

2025-2026 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2026 

 

 Kính gửi:  

- Giám đốc các cơ sở y tế lập hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng 

thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương; 

- Nhà thầu trúng thầu có số lượng thuốc được điều tiết. 

  (đính kèm danh sách) 

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ Y tế quy định việc 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế thành phố 

Đồng Nai về việc ban hành quy trình tổng hợp nhu cầu mua sắm, giám sát, điều tiết trong 

quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SYT ngày 27/2/2025 của Giám đốc Sở Y tế thành phố 

Đồng Nai (trước sáp nhập) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: 

Thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc dự toán mua sắm 

thuốc tập trung cấp địa phương sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Sở Y tế thành phố Đồng Nai và Nhà thầu 

đồng thời góp phần đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thực hiện trên Phần mềm 

Quản lý đấu thầu của Sở Y tế Đồng Nai giữa các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đồng 

Nai. 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan như sau: 

1. Đề nghị các cơ sở y tế lập hồ sơ đề nghị điều tiết thuốc nghiêm túc rút kinh nghiệm 

trong việc xác định nhu cầu mua sắm thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa 

phương, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho nhu cầu khám và điều trị. 
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2. Chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên thuốc và số lượng 

điều tiết tại Phụ lục 01 (gồm 45 lệnh điều tiết) kèm theo công văn này. 

3. Không chấp thuận điều tiết thuốc cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Chi tiết tại Phụ 

lục 02 (gồm 08 lệnh điều tiết) kèm theo công văn này. 

4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở Y tế, các 

cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối với mặt hàng được 

điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký hợp đồng (đối với mặt hàng 

được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận khung) và cung cấp các mặt hàng này 

cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

5. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng cho Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ 

thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và thanh toán theo đúng quy 

định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp về Sở 

Y tế (Phòng Nghiệp vụ; SĐT: 0251.3942311; Email: todauthausytdn@gmail.com) để được 

hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên (thực hiện); 

- Ban GĐ SYT (để biết); 

- VP SYT (đăng tải website); 

- BHXH thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, NV (Tuấn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục 01 

Danh sách các lệnh điều tiết được chấp thuận của các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Nhà thầu 

01 TR260807_00010 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[06] Bệnh viện Y dược 

cổ truyền thành phố 

Đồng Nai 

01 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

02 TR260818_00002 
[32] Bệnh viện đa khoa Bình 

Phước 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

03 TR260818_00007 
[32] Bệnh viện đa khoa Bình 

Phước 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THẾ GIỚI MỚI 

04 TR260818_00008 
[32] Bệnh viện đa khoa Bình 

Phước 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM CHÂU Á - THÁI 

BÌNH DƯƠNG 

05 TR260819_00003 
[32] Bệnh viện đa khoa Bình 

Phước 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHÚC THIỆN 

06 TR260821_00002 
[12] Trung tâm y tế khu vực 

Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

HỒNG LỘC PHÁT 

07 TR260824_00001 
[24] Bệnh viện đa khoa Cao 

Su Đồng Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

08 TR260824_00003 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU APEC 
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09 TR260827_00003 
[38] Trung tâm Y tế khu vực 

Chơn Thành 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

10 TR260828_00002 
[10] Trung tâm y tế khu vực 

Biên Hòa 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM SAVI 

11 TR260828_00003 
[16] Trung tâm y tế khu vực 

Vĩnh Cửu 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 

HƯNG THỊNH 

12 TR260903_00001 
[10] Trung tâm y tế khu vực 

Biên Hòa 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 

13 TR260904_00001 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÂY SƠN 

14 TR260904_00002 
[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TIPHARCO 

15 TR260907_00007 
[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOÀNG KHANG 

16 TR260907_00008 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM 

17 TR260907_00010 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GOMED 

18 TR260908_00002 
[23] Viện pháp y tâm thần 

Trung Ương Biên Hòa 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

19 TR260908_00003 
[45] Bệnh viện đa khoa Cao 

su Bình Long 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

20 TR260908_00013 
[45] Bệnh viện đa khoa Cao 

su Bình Long 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM HÀ 
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21 TR260908_00014 
[45] Bệnh viện đa khoa Cao 

su Bình Long 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM 

22 TR260908_00017 
[37] Trung tâm Y tế khu vực 

Bù Đốp 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

23 TR260909_00001 
[05] Bệnh viện Phổi thành 

phố Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

24 TR260909_00002 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM DƯỢC LIỆU 

PHARMEDIC 

25 TR260909_00005 
[05] Bệnh viện Phổi thành 

phố Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 

26 TR260909_00006 
[05] Bệnh viện Phổi thành 

phố Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

27 TR260909_00010 
[05] Bệnh viện Phổi thành 

phố Đồng Nai 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MINH DÂN 

28 TR260910_00003 
[05] Bệnh viện Phổi thành 

phố Đồng Nai 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC 

29 TR260910_00001 
[17] Trung tâm y tế khu vực 

Xuân Lộc 

[15] Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

30 TR260910_00002 
[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

31 TR260910_00006 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

32 TR260910_00007 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[22] Bệnh viện tâm thần 

Trung Ương 2 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 
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33 TR260910_00008 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

NAM ĐỒNG 

34 TR260910_00010 
[13] Trung tâm y tế khu vực 

Nhơn Trạch 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO 

35 TR260910_00013 [TN05] Bệnh Viện Âu Cơ 
[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

36 TR260911_00003 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[01] Bệnh viện đa khoa 

Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA 

37 TR260911_00005 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HOÀNG KHANG 

38 TR260911_00006 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

39 TR260911_00007 
[14] Trung tâm y tế khu vực 

Tân Phú 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 

40 TR260911_00012 
[01] Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM THẾ ANH 

41 TR260915_00004 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

AZENCA 

42 TR260822_00001 
[15] Trung tâm y tế khu vực 

Trảng Bom 

[24] Bệnh viện đa khoa 

Cao Su Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ĐẠI PHÁT 

43 TR260915_00002 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM 

44 TR260921_00010 
[11] Trung tâm y tế khu vực 

Cẩm Mỹ 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU APEC 

45 TR260825_00001 
[16] Trung tâm y tế khu vực 

Vĩnh Cửu 

[12] Trung tâm y tế khu 

vực Thống Nhất 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM GIGAMED 
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Phụ lục 02 

Danh sách các lệnh điều tiết không được chấp thuận của các cơ sở y tế có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Lý do từ chối 

01 TR260807_00017 
[12] Trung tâm y tế 

khu vực Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ chưa 

nhập số lượng điều tiết đến thời điểm 

hiện tại 

02 TR260814_00002 
[11] Trung tâm y tế 

khu vực Cẩm Mỹ 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ và 

Bệnh viện quân y 7B chưa nhập số lượng 

điều tiết đến thời điểm hiện tại 

03 TR260814_00001 
[11] Trung tâm y tế 

khu vực Cẩm Mỹ 

[10] Trung tâm y tế khu 

vực Biên Hòa 
01 

Số liệu báo cáo của Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ không khớp với lệnh điều 

tiết 

04 TR260907_00006 
[11] Trung tâm y tế 

khu vực Cẩm Mỹ 

[25] Bệnh viện quân y 

7B 
01 

Bệnh viện quân y 7B nhập sai số lượng 

điều tiết đến thời điểm hiện tại 

05 TR260909_00007 
[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Thành 
01 

Bệnh viện Phổi thành phố Đồng Nai 

nhập sai số lượng điều tiết và số lượng 

nhập đến thời điểm hiện tại 

06 TR260910_00004 
[05] Bệnh viện Phổi 

thành phố Đồng Nai 

[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 
01 

Bệnh viện Phổi thành phố Đồng chưa 

nhập số lượng điều tiết đến thời điểm 

hiện tại. Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai 

nhập sai só lượng điều tiết đến thời điểm 

hiện tại 
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07 TR260911_00004 
[14] Trung tâm y tế 

khu vực Tân Phú 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất Đồng Nai 
01 

Bệnh viên đa khoa Thống Nhất Đồng 

Nai nhập sai số lượng điều tiết đến thời 

điểm hiện tại 

08 TR260914_00001 
[17] Trung tâm y tế 

khu vực Xuân Lộc 

[14] Trung tâm y tế khu 

vực Tân Phú 
01 

Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc nhập 

sai số lượng nhập vượt đến thời điểm 

hiện tại 
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